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ĐƠN VỊ THỰC TẬP

ĐIỆN

THOẠI SV

1 050609210148 Hồ Lê Minh Châu HQ9-GE11 KT Công ty TNHH Xây dựng thương mại Huy Hoạch 0786484127

2 050608200322 Vũ Quốc Hải HQ8-GE09 KT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 

Chi nhánh Biên Hoà
0908277107

3 050608200405 Nguyễn Phạm Ngọc Lan HQ8-GE09 KT Công ty TNHH Xây dựng vận tải Hữu Nghị 0363947632

4 050608200498 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên HQ8-GE09 KT Công ty TNHH Một thành viên Mạnh Cường Quân 0941731218

5 050608200502 Nguyễn Thị Minh Nguyệt HQ8-GE10 KT Công ty Tư vấn Phạm & các cộng sự (Pham Consult) 0868815227

6 050608200131 Nguyễn Tuấn Hải Phong HQ8-GE01 KT
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xuất nhập khẩu Lạc 

Quang - Chi nhánh Bình Tân
0388401347

7 050609212218 Lê Cẩm Thơ HQ9-GE12 KT
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Bình Tây - Chi nhánh 

Bình Dương
0971413067

8 050609211535 Nguyễn Bảo Trân HQ9-GE12 KT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi 0763914314

9 050609211688 Trần Thanh Vân HQ9-GE11 KT
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - 

Chi nhánh Gò Vấp
0988107427

10 050608200793 Lê Trần Diễm Xuân HQ8-GE10 KT Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Thủ Đức 0763853986

HỌ VÀ TÊN SV

- Sinh viên kiểm tra thông tin về Đơn vị thực tập (phản hồi thông tin nếu có về ctchatluongcao@hub.edu.vn trước ngày 17/7/2024)

- Sinh viên xem công bố danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập được công bố trước ngày 22/7/2024 trên website: clc.hub.edu.vn/Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP GIẤY XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN THỰC TẬP

ĐỢT 4 NH 2023-2024 HỆ ĐHCQ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (TABP)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2024

1



STT MÃ SV LỚP SH
NGÀNH

HỌC
ĐƠN VỊ THỰC TẬP

ĐIỆN

THOẠI SV
HỌ VÀ TÊN SV

11 050606180473 Trần Thị Mỹ Yến HQ6-GE07 KT Công Ty TNHH HYOSUNG Đồng Nai 0378739639

12 050609211800 Hồ Thị Bảo Yến HQ9-GE11 KT Công ty TNHH Sức Bật 0368809782

13 050608200001 Trần Nguyễn Song An HQ8-GE02 QTKD
Ngân hàng Thương mai Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh 

Tân Sơn Nhất
0903182169

14 050609211856 Hồ Võ Xuyến Chi HQ9-GE13 QTKD CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES 0934023922

15 050608200268 Bùi Đỗ Tiến Danh HQ8-GE13 QTKD
Công ty TNHH một thành viên dịch vụ giếng khoan dầu khí 

PVD
0899460420

16 050609210388 Lê Thị Hồng Hạnh HQ9-GE04 QTKD
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Ngân 

Hàng
0767379459

17 050609210396 Đặng Trương Gia Hảo HQ9-GE02 QTKD Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận Tải Phát Thịnh 0362953179

18 050607190151 Nguyễn Lê Xuân Hiền HQ7-GE10 QTKD Công ty TNHH AEMI 0383132528

19 050609211949 Bùi Hữu Hùng HQ9-GE04 QTKD Công ty Cổ phần thực phẩm GC food - Bình Thạnh 0704127369

20 050608200364 Uông Anh Hùng HQ8-GE12 QTKD Nhờ Trường tìm chỗ thực tập 0363315342

21 050609212018 Trần Nguyễn Bảo Linh HQ9-GE15 QTKD Công ty Cổ phần Tập đoàn VIBULA 0969794125

22 050607190291 Nguyễn Kim Ngân HQ7-GE02 QTKD Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Quốc Nam 0772171317

23 050608200474 Trần Hà Ngân HQ8-GE13 QTKD Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Hoa Ngữ Phi Thành 0856766894

24 050609212082 Đào Thuỳ Nhã HQ9-GE02 QTKD Công ty TNHH Sản xuất phân phối Phương Đông 0938996858

25 030336200192 Phạm Quỳnh Nhi HQ8-GE02 QTKD Công ty Cổ phần L.Q JOTON - Cơ sở Tân Bình 0708111512
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26 050609211055 Phan Ngọc Uyên Như HQ9-GE16 QTKD
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh 

quận 9
0366897271

27 050608200556 Ngô Hồ Phương Oanh HQ8-GE11 QTKD
Công ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông Sáng Tạo Việt 

Nam
0935752087

28 050608200555 Lê Thị Kiều Oanh HQ8-GE13 QTKD Công ty TNHH AFFINA Việt Nam 0346800194

29 050608200570 Chu Huỳnh Minh Phương HQ8-GE11 QTKD Công ty Tư vấn và đào tạo kỹ năng Smazon 0946487747

30 050608200605 Dương Tấn Sang HQ8-GE13 QTKD
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Bắc 

Sài Gòn
0963109581

31 050609212189 Công Đoàn Thanh Thảo HQ9-GE03 QTKD Công ty Trách nhiệm hữu hạn Helius Education ‘0523804744

32 050609211350 Châu Ngọc Hạnh Thảo HQ9-GE03 QTKD
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tân 

Phú
0798079028

33 050609211361 Nguyễn Ngọc Thi HQ9-GE03 QTKD Công ty TNHH MTK Logistics 0373037407

34 050609212209 Võ Nguyễn Giang Thi HQ9-GE03 QTKD
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Bánh kẹo Phạm 

Nguyên
0889732234

35 050609211376 Huỳnh Thị Yến Thơ HQ9-GE04 QTKD Công ty TNHH Net Group 0965881295

36 050608200739 Lê Vân Trinh HQ8-GE12 QTKD Công ty Cổ phần EotyGroup 0967963720

37 050608200768 Phạm Thị Triệu Vi HQ8-GE13 QTKD Công ty Y Chi Việt Nam 0848440212

38 050608200771 Đặng Thị Đang Vy HQ8-GE13 QTKD Công ty TNHH AFFINA Việt Nam 0903735128

39 050608200221 Nguyễn Lâm Ngọc An HQ8-GE16 TCNH
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 

Chi nhánh Huyện Châu Thành Tiền Giang
0944045110

40 050607190034 Nguyễn Thị Lan Anh HQ7-GE17 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí 

Minh - Chi nhánh Tân Châu Tây ninh
0918783652
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41 050609210091 Hoàng Ngọc Bảo Anh HQ9-GE19 TCNH Công ty chứng khoán FPT - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 0828580803

42 050607190105 Lương Kim Đào HQ7-GE05 TCNH
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Sài 

Gòn - Phòng giao dịch Hoà Bình
0708295963

43 050608200309 Huỳnh Trúc Giang HQ8-GE17 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 

Chi nhánh Thủ Thiêm
0848120250

44 050609210365 Bùi Thị Ngọc Hân HQ9-GE20 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Châu 

Văn Liêm
0339388190

45 050608200360 Nguyễn Trương Hồng Hợp HQ8-GE15 TCNH Ngân hàng TMCP Phương Đông - Trung tâm Ngân hàng số 0849536139

46 050608200361 Lê Nguyễn Tôn Huân HQ8-GE17 TCNH Nhờ Trường tìm chỗ thực tập 0935775574

47 050608200374 Cao Văn Hưng HQ8-GE16 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - 

Chi nhánh Thủ Đức
0984309812

48 050607190174 Lưu Tú Huyền HQ7-GE05 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh 

Tân Phú
0847118081

49 030136200255 Nguyễn Tuấn Khải HQ8-GE05 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Việt Nam - Chi 

nhánh Thảo Điền
0937793036

50 050609211984 Ngô Huy Khánh HQ9-GE21 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi 

nhánh Thủ Đức
0585470481

51 050608200387 Võ Gia Kiệt HQ8-GE05 TCNH Ngân hàng CP Việt Á - Chi nhánh Bắc Sài Gòn 0965054212

52 050608200080 Huỳnh Phương Lam HQ8-GE17 TCNH
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - 

Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
0708237108

53 050609210628 Lê Thị Bích Liên HQ9-GE22 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Phước
0971468665

54 050608200427 Vũ Khánh Linh HQ8-GE17 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 

Chi nhánh Tân Định
0399068365

4



STT MÃ SV LỚP SH
NGÀNH

HỌC
ĐƠN VỊ THỰC TẬP

ĐIỆN

THOẠI SV
HỌ VÀ TÊN SV

55 050608200412 Hồ Phan Khánh Linh HQ8-GE20 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thạnh
0332360664

56 050609210724 Nguyễn Đỗ Huỳnh Mai HQ9-GE22 TCNH Công ty TNHH Chứng khoán ACB - Hội sở 0933424321

57 050609212033 Nguyễn Ngọc Xuân Mai HQ9-GE22 TCNH
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - 

Chi nhánh Huyện Châu thành - Tiền Giang
0981723878

58 050609210732 Lưu Phương May HQ9-GE22 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 

Chi nhánh Phú Nhuận
0939650976

59 050609210755 Võ Hoàng Minh HQ9-GE06 TCNH Nhờ Trường tìm chỗ thực tập 0936208295

60 050609212077 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên HQ9-GE23 TCNH
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 

Đông Sài Gòn
0984937527

61 050608200506 Nguyễn Bảo Trí Nhân HQ8-GE15 TCNH Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc Nhật 0917073079

62 030136200426 Mã Hoàng Quốc Nhật HQ8-GE15 TCNH Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Quốc Nhật 0899990193

63 050609212110 Đặng Thanh Tâm Như HQ9-GE05 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
0792643754

64 050609211165 Võ Thị Kim Phượng HQ9-GE24 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - 

Chi nhánh Nam Bình Dương
0336737814

65 050609211176 Lê Huệ Quân HQ9-GE25 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh Đông Sài Gòn
0767912160

66 050609211186 Phạm Thị Hồng Quế HQ9-GE25 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh 

Quận 9
0349522918

67 050607190583 Phạm Ngọc Phương Trinh HQ7-GE05 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh 

Tân Phú
0932950261

68 050609212298 Trần Thị Thanh Trúc HQ9-GE27 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh 

Bắc Sài Gòn
0926234234

69 050609211643 Nguyễn Hảo Cát Tường HQ9-GE28 TCNH
Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn E.SUN - Chi 

nhánh Đồng Nai
0762838412
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70 050608200770 Nguyễn Thanh Vinh HQ8-GE08 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 

- Chi nhánh Hồ Chí Minh
0705322218

71 030136200772 Nguyễn Thị Thảo Vy HQ8-GE08 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh Thủ Đức
0922776969

72 050609211720 Huỳnh Khánh Vy HQ9-GE05 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi 

nhánh Quận 4
0376998807

73 050609211805 Lê Thị Hải Yến HQ9-GE28 TCNH
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh 

Tân Phú
0382995379

(Danh sách có 73 sinh viên)

6


